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Số:         /QĐ-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư 
vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 
ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 30/2025/TT-BTP ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi một số thủ tục hành chính quy định tại các thông tư trong lĩnh vực bổ 
trợ tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai);

Xét hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật của Trung tâm tư vấn 
pháp luật Hội Luật gia thành phố Đồng Nai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại thẻ Tư vấn viên pháp luật cho 05 cá nhân (có danh sách kèm 
theo).

Các cá nhân được cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng Thẻ tư vấn viên pháp luật theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp, 

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia thành phố Đồng Nai và các cá 
nhân có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Cục Bổ trợ tư pháp;
- UBND thành phố;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Hội Luật gia thành phố Đồng Nai;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Trí

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-77-2008-nd-cp-tu-van-phap-luat-68424.aspx
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DANH SÁCH CẤP LẠI THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai)

Căn cước công dân
STT Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh
Số Thẻ 
CCCD Ngày cấp

Số Thẻ tư vấn 
viên pháp luật Nơi làm việc

1 Vòng Khiềng Nam 03/7/1955 060055000245 04/4/2021 05/TP-TVVPL
Trung tâm tư vấn pháp luật 

Hội Luật gia thành phố 
Đồng Nai

2 Phạm Thị Phương Nữ 02/9/1989 077189010054 10/8/2021 06/TP-TVVPL
Trung tâm tư vấn pháp luật 

Hội Luật gia thành phố 
Đồng Nai

3 Cao Minh Hoàng Nam 25/12/1963 075063006761 27/12/2021 07/TP-TVVPL
Trung tâm tư vấn pháp luật 

Hội Luật gia thành phố 
Đồng Nai

4 Nguyễn Xuân Thanh Nam 25/7/1973 026073013339 21/9/2021 08/TP-TVVPL
Trung tâm tư vấn pháp luật 

Hội Luật gia thành phố 
Đồng Nai

5 Lê Công Hải Nam 10/11/1959 038059023459 31/8/2021 09/TP-TVVPL
Trung tâm tư vấn pháp luật 

Hội Luật gia thành phố 
Đồng Nai
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